
 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 3 TUỔI C1        

     

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 TUẦN 1-  NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 27/10/2025 đến 31/10/2025  
Thứ 2 

( 27/10/2025) 

Thứ 3 
(28/10/2025) 

Thứ 4 
(29/10/2025) 

Thứ 5 
( 30/10/2025) 

Thứ 6 
(31/10/2025) 

Hoạt động học 

PTTC 

- Thể dục:    Bò chui qua cổng 

-   Hoạt động học 

PTNT 

 - Toán:Thêm bớt tạo sự bằng 

nhau trong phạm vi 2  

Hoạt động học 

PTTM 

- Tạo hình: Xếp dán ngôi nhà 

-   Hoạt động học 

PTNN 

 -Thơ: Chiếc quạt nan 

-Hoạt động học  

PT TCKNXH: 

- Nhặt rau giúp mẹ 
 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát cầu trượt 

2.TCVĐ: Bò chui qua cổng 

hầm 

Con có thích được bò chui qua 

hầm không? Vì sao? 

3. Chơi tự chọn ở   khu vui chơi 

với sỏi và tạo hình: 

- Xếp sỏi thành hình con vật 

- Đi trên sỏi 

- Vẽ tranh trên khung 

- Ô ăn quan 

- Cắp cua 

Hoạt động ngoài trời 

1.  Quan sát nhà 2 tầng 

2. TCVĐ: Xibakhoai 

3. Chơi tự chọn ở   khu vui chơi 

với sỏi và tạo hình: 

- Xếp sỏi thành hình con vật 

- Đi trên sỏi 

- Vẽ tranh trên khung 

- Cơm canh rau muống 

- Đọc chữ cái, chữ số trên sỏi. 

- Ô ăn quan 

- Cắp cua 

 

Hoạt động ngoài trời 

1.  Quan sát cây xoài 

2.TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

Khi chơi, con cần làm gì để bạn 

chuột không bị đau 

3. Chơi tự chọn ở   khu vui chơi 

với sỏi và tạo hình: 

- Xếp sỏi thành hình con vật 

- Xếp sỏi thành chữ cái, chữ số 

- Đi trên sỏi 

- Vẽ tranh trên khung 

- Cơm canh rau muống 

- Cắp cua 

Hoạt động ngoài trời 

1  Quan sát bồn hoa mẫu đơn 

 2.TCVĐ: Đi thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh 

3. Chơi tự chọn ở   khu vui chơi 

với sỏi và tạo hình: 

- Xếp sỏi thành hình con vật 

- Đi trên sỏi 

- Vẽ tranh trên khung 

- Cơm canh rau muống 

- Ô ăn quan 

- Cắp cua 

  

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát nhà mái ngói 

2. TCVĐ: Gieo hạt 

3. Chơi tự chọn ở   khu vui chơi với 

sỏi và tạo hình: 

- Xếp sỏi thành hình con vật 

- Đi trên sỏi 

-Đọc chữ số trên sỏi. 

- Vẽ tranh trên khung 

- Cơm canh rau muống 

- Ô ăn quan 

- Cắp cua 

 

Hoạt động chiều 

Cho trẻ nghe nhạc bài hát: Mẹ 

đi vắng. 

-Bài hát nói về ai nhé? 

-Khi mẹ đi vắng, bạn nhỏ trong 

bài hát cảm thấy thế nào? 

- Cho trẻ hát và vận 

động  theo lời bài hát 

Hoạt động chiều 

-Hát: Cháu yêu bà 

-Các con ở nhà ai có bà nào? 

-Bà thường làm gì cho con? Con 

có yêu bà không? 

- Trò chuyện, đàm thoại về tên 

của bố, mẹ các thành viên trong 

gia đình. Địa chỉ gia đình 

 

Hoạt động chiều 

-Chơi các trò chơi dân gian kết 

hợp với lời ca như: Nu na nu 

nống, chi chi chành chành… 

Hoạt động chiều 

Chơi: Trời nắng trời mưa 

-Khi trời nắng thì chúng mình 

thường làm gì để không bị nóng? 

-Còn khi trời mưa thì con cần làm 

gì để không bị ướt và bị cảm? 

 - Cho trẻ lau dọn giá đồ chơi, sắp 

xếp đồ chơi các góc, lau tủ đồ 

dùng cá nhân 

 

Hoạt động chiều 

- Đọc thơ cho trẻ nghe: Chiếc quạt 

nan 

-Khi bà quạt cho con ngủ, con cảm 

thấy thế nào? 

-Con sẽ làm gì để thể hiện tình yêu 

với bà? 

- Liên hoan văn nghệ cuối tuần  

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

Đỗ Thị Hằng 



 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 3 TUỔI C3        

  

                               

                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                         Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 TUẦN 2-  NGÔI NHÀ CỦA BÉ 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 03/11/2025 đến 07/11/2025 

Thứ 2 

( 03/11/2025) 

Thứ 3 

( 04/11/2025) 

Thứ 4 

( 05/11/2025) 

Thứ 5 

(06 /11/2025) 

Thứ 6 

( 07/11/2025) 

Hoạt động học 

PTTM 

- Nặn: đồ dùng trong gia đình 

 

Hoạt động học 

PTTC 

TD: Bật liên tục về về trước 4-5 

ô 

Hoạt động học 

PTNN 

- Thơ: thăm nhà bà 

Hoạt động học 

PTNT 

- Nhận biết sự khác biệt rõ nét về 

độ lớn giữa 2 dối tượng( To- 

nhỏ) 

Hoạt động học 

PTNN 

Kể chuyện cùng cô: nhổ củ cải 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: nhà 1 tầng         

2. Chơi vận động: đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi với 

cát và nước 

 + Thực nghiệm đong đo nước. 

+ Xây tháp cát 

+ In hình trên cát 

+ Câu cá. 

+ Chơi vẽ tranh cát 

+ Xếp tranh sỏi 

+ Thả thuyền giấy 

+ Chơi cầu trượt 

Hoạt động ngoài trời 

1.. Quan sát: Cửa chính ngôi nhà 

2-Chơi vận động: Lao động nhặt 

lá cây, rác khu vực sân trường và 

vườn trường( quyền sống trong 

môi trường sạch sẽ an toàn  

3. Chơi tự do tại khu vực chơi với 

các trò chơi  vận động 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ Nhảy bao bố 

+ Đi cà kheo 

+ Chong chóng 

+ Những chiếc túi đa năng 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: nhà 2 tầng 

2. Chơi vận động: Đi trong đường 

hẹp 3m x 0,2m,. 

3. Chơi tự do tại Khu vực chơi 

chợ quê 

Bán hàng tại chợ quê, bán hàng  

nước. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Vẽ tranh trên giá 

+  Chơi vòng quay đa năng 

 

Hoạt động ngoài trời 

 1. Quan sát: Cửa sổ nhà 1 tầng 

2. Chơi vận động: kéo co 

3. Chơi tự do tại khu vực chơi các 

trò chơi âm nhạc, trò chơi dân 

gian 

+ Giàn trống 

+ Chuông gió 

+  Cua cắp 

+ Ô ăn quan 

+ thả bóng theo màu 

+ Ném bóng to nhỏ 

+ Xoáy nắp chai 

 

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: quang cảnh trường 

2. Chơi vận động: bịt mắt bắt dê 

3. Chơi tự do: Khu vực chơi chợ 

quê 

Bán hàng tại chợ quê, bán hàng  

nước. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Vẽ tranh trên giá 

+  Chơi vòng quay đa năng 

+ Gà đẻ trứng 

 

 

Hoạt động chiều: 

- Trò chuyện với trẻ đưa ra những 

câu hỏi gợi mở để trẻ kể về ngôi 

nhà gia đình ở. 

 Hoạt động chiều 

 - Ôn thêm bớt trong phạm vi 2. 

- Chơi trò chơi: Thêm vào và bớt 

đi 
 

Hoạt động chiều: 

- Vận động đơn giản theo nhịp 

điệu của các bài hát: cả nhà 

thương nhau 

 Hoạt động chiều 

-TC: Bé chơi đóng kịch "Cô bé 

quàng khăn đỏ" 

 

 Hoạt động chiều 

- Thực hành lau dọn, sắp xếp đồ 

chơi 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

        

                                                                                                                                                 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

Nguyễn phương Huế 

 



 

     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:  

 TUẦN  2- NHÁNH “ Ngôi nhà của bé” 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ3/11/2025 đến 7/11/2025 

Thứ 2 

( 3/11/2025) 

Thứ 3 

( 4/10/2025) 

Thứ 4 

(5/11/2025) 

Thứ 5 

( 6/11/2025) 

Thứ 6 

( 7/11/2025) 

Hoạt động học 

PTNT 

- KPKH: Tìm hiểu một số đồ 

dùng trong gia đình 

Hoạt động học 

PTTM 
- Dạy Hát: “ Bé thương ba 

mẹ” 

https://drive.google.com/file/

d/1RDpJH_eX59yUmVVoeR

IkrL-

6CrmY3cuG/view?usp=shari

ng 

Hoạt động học 

PTTC 

  - Thể dục: Bò chui qua ống 

dài 
 

Hoạt động học 

PTTM 
- Làm khung ảnh tặng người 

thân 

Hoạt động học 

PTNN 

- -Thơ : Em yêu nhà em 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát hoa dâm bụt 

2. TCVĐ: Hãy đi theo hiệu 

lệnh của cô 

3. Chơi tự do tại khu âm nhạc 

và vận động: 

- Chơi với dàn trống. 

- Đi cà kheo. Lăn bóng, lăn lốp 

xe và chạy theo bóng, lốp xe. 

- Chơi bô ling. Kéo co. Ném 

bóng trúng đích thẳng đứng, 

nằm ngang. 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú 

nhún. 

Hoạt động ngoài trời 

1.Quan sát thời tiết 

2. TCVĐ: Hãy đi theo hiệu lệnh 

của cô3. Chơi tự do tại khu Thực 

nghiệm đong đo nước, đong đo 

cát. in trên cát. 

- Vẽ tranh cát. Rót nước, tìm 

hiểu dòng chảy của nước. Chơi 

đồng hồ cát. Đồng hồ nước. Câu 

cá. 

- Sút bóng vào gôn. 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú 

nhún. 

Hoạt động ngoài trời 

1.Quan sát hoa sam 

2. TCDG: Rồng rắn lên mây. 

3. Chơi tự do Chơi các trò chơi 

trong khu vui chơi thể chất Đi cà 

kheo. Lăn bóng, lăn lốp xe và 

chạy theo bóng, lốp xe. 

- Chơi bô ling. Kéo co. Ném 

bóng trúng đích thẳng đứng, 

nằm ngang. Sút bóng vào gôn. 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, thú nhún 

Hoạt động ngoài trời 

1.Quan sát cây, hoa mẫu đơn 

2. TCVĐ: Ai chạy nhanh hơn 

3. Chơi tự do tại khu âm nhạc và 

vận động: Chơi với dàn trống. 

-Chong chóng quay. Đi cà kheo. 

Lăn bóng, lăn lốp xe và chạy theo 

bóng, lốp xe. 

- Chơi bô ling. Kéo co. Ném bóng 

trúng đích thẳng đứng, nằm 

ngang. 

-Sút bóng vào gôn. - Chơi tự do 

với đồ chơi ngoài trời: cầu trượt, 

xích đu, thú nhún. 

Hoạt động ngoài trời 

1.Quan sát cây cây xoài 

2. TCDG: Rồng rắn lên mây. 

3. Chơi tự do: 

- Chơi các trò chơi trong khu vui 

chơi thể chất: chui qua ống dài, 

trèo cầu khỉ, leo thang leo, chui qua 

cổng 

-  Chơi với đồ chơi ngoài trời: cầu 

trượt, bập bênh 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt đa năng xích đu 

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện về một số biểu 

hiện khi ốm, nêu nguyên 

nhân và cách phòng tránh 

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện, thảo luận với 

trẻ về những quy tắc, quy 

định đơn giản cần thực hiện  

ở gia đình. 

Hoạt động chiều 

Trò chuyện về một số biểu 

hiện khi ốm, nêu nguyên nhân 

và cách phòng tránh 

Hoạt động chiều 

- Tạo tình huống để trẻ nói lời 

cảm ơn, xin lỗi 

 - Chơi: Ai ngoan hơn 

 Hoạt động chiều 

- Thảo luận về công dụng và 

cách sử dụng một số đồ dùng 

trong gia đình. 

 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       
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                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                       Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 



 

   - Dạy trẻ kĩ năng nhận biết và 

cách sơ cứu đơn giản khi bị … 

 - Chơi; Bác sĩ khuyên 

 - Trò chơi: Cái túi kỳ diệu, Gia 

đình của bé,Đồ dùng làm bằng 

gì?Trò chơi: Cái túi kỳ diệu, Gia 

đình của bé,Đồ dùng làm bằng 

gì? 

                                                                                                                                                                      NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                       Phạm Thị Phượng  

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B2        

     

                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

                                                                 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 TUẦN 2 – NGÔI NHÀ GIA ĐÌNH BÉ 
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 03/11/2025 đến 07/11/2025 

Thứ 2 

( 03/11/2025) 

Thứ 3 

(04/11/2025) 

Thứ 4 

(05/11/2025) 

Thứ 5 

(06/11/2025) 

Thứ 6 

(07/11/2025) 

Hoạt động họC 

PTTC 

Thể dục:  Đi bước dồn trước 

trên thể dục 

Hoạt động học 

PTTC 

Toán: Đếm, nhận biết các 

nhóm đối tượng trong phạm 

vi 3 

Hoạt động học 

PTTM 

Vận động múa Em múa cho 

mẹ xem 

  

Hoạt động học 

PTNN 

HĐH: Thơ “Em yêu nhà em” 

Hoạt động học 

PTTM 

 HĐH: Xé dán: ngôi nhà 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: bầu trời 

- TCVĐ: đi bước dồn trên 

ghế thể dục 

- Chơi tự tại khu vực 2 

+ Chơi tự do: Đi bằng gót 

chân 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ + Đi dép đôi 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: cây mít 

- TCVĐ: Đi khuỵ gối 

- Chơi tự do ở khu vực chơi 

số 2 

Ném bong vào rổ 

+ Chuyền bóng 

+ Sút bóng vào gôn 

+ + Bowling 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: cây hoa mẫu đơn 

- TCVĐ: hãy làm theo yêu cầu 

của cô 

- Chơi tự do tại khu vực 2 chơi 

ở sân trường 

+ Đi bằng gót chân quanh 

mép bồn hoa 

+ Đi cà kheo 

+ Đi dép đôi 

+ + Nhảy bao bố 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Góc thiên nhiên ở 

lớp 

 TCVĐ: Bật nhah như thỏ 

- Chơi tự do ở khu vực chơi số 

2 

+Ném bóng vào rổ 

+ Chuyền bóng 

+ Sút bóng vào gôn 

 + Bowling 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Thời tiết 

- TCVĐ: Đi cầu khỉ 

- Chơi tự do ở khu vực 2 trò chơi 

ở sân trường 

+ Chơi giàn nhạc giao hưởng  

+ Ném bóng vào rổ 

+ Đi cà kheo 

+ Nhảy bao bố 

  

Hoạt động chiều 

  - Dạy trẻ kĩ năng nhận biết và 

cách sơ cứu đơn giản khi bị 

ôm 

  

 

Hoạt động chiều 

* Nhóm 1: Học Tiếng Anh 

* NHóm 2:  

- Tập đóng vai một số nhân 

vật theo gợi ý của cô 

- Trò chơi: Bé nhận quà bằng 

2 tay 

- Thực hành một số tình 

huống trong giao tiếp: Đi học 

và về nhà 

Hoạt động chiều 

- Thơ đọc cho trẻ nghe: Em 

yêu nhà em 

Hoạt động chiều 

* NHóm 1: Học tiếng anh 

* Nhóm 2: -  Thảo luận về 

công dụng và cách sử dụng 

một số đồ dùng trong gia đình. 

-  Trò chơi: Cái túi kỳ diệu, 

Gia đình của bé,Đồ dùng làm 

bằng gì?Trò chơi: Cái túi kỳ 

diệu, Gia đình của bé,Đồ dùng 

làm bằng gì? 

Hoạt động chiều 

- Lao động vệ sinh giá đồ chơi, 

lớp học. 

- Thưởng bé ngoan cuối tuần 

                                                                                                                                              

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                                                          Vũ Thị Hằng                                                                                                      



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B3        

  

 

                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 TUẦN  – NGÔI NHÀ GIA ĐÌNH BÉ 
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 03/11/2025 đến 07/11/2025 

Thứ 2 

( 03/11/2025) 

Thứ 3 

(04/11/2025) 

Thứ 4 

(05/11/2025) 

Thứ 5 

(06/11/2025) 

Thứ 6 

(07/11/2025) 

 Hoạt động học 

- Phát triển thể chất 

- Bò chui qua ống dài 

Hoạt động học 

- Phát triển ngôn ngữ 

- Thơ: Em yêu nhà em  

Hoạt động học 

- Phát triển thẩm mỹ  

- Hát: Bé thương ba mẹ 

Hoạt động học 

- Phát triển nhận thức  

- Đếm trong phạm vi 3 

Hoạt động học 

- Phát triển thẩm mỹ 

 - Xé dán ngôi nhà 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát:  Cây nhãn 

-TCVĐ: Đi lùi 

-Chơi tự do ở khu vực các trò 

chơi vận động 

+ Chơi xích đu 

+ Chơi đi cà kheo 

+ Chơi ném vòng cổ chai 

+  Chơi leo thang dây 

+ Chơi cầu trượt  

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Bồn hoa dừa cạn  

-TCVĐ: Đi lùi 

-Chơi tự do trong khu vực chợ 

quê 

+ Bán một số bánh kẹo đặc 

sản của làng quê: Bánh đa, 

măng, miến, kẹo lạc, bỏng 

ngô… 

+ Bán hàng nước 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây nhãn 

-TCVĐ: Đi lùi 

-Chơi tự do chơi ở khu vực  

chơi với cát, nước 

+ Chơi câu cá 

+ Chơi đong đo nước, rót 

nước, tìm hiểu dòng chảy 

của nước. 

+ Đồng hồ cát, chơi in trên 

cát.. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây hoa đồng hồ 

-TCVĐ: Đi lùi 

-Chơi tự do: Bò trong khu vui 

chơi thể chất 

+Chơi quăng vòng cổ chai 

+ Ném bóng 

+ Đi trong đường hẹp 

+  Đấm bốc 

+ Leo thang dây 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Bồn hoa dừa cạn 

-TCVĐ: Đi lùi: 

-Chơi tự do ở khu vực chợ 

quê 

+ Bán một số bánh kẹo đặc 

sản của làng quê: Bánh đa, 

măng, miến, kẹo lạc, bỏng 

ngô, bánh chưng, giò chả, hoa 

quả 

+Bán hàng nước 

Hoạt động chiều 

- Thảo luận về công dụng và 

cách sử dụng một số đồ dùng 

trong gia đình. Chơi: đoán đồ. 

Hoạt động chiều 

- Ôn luyện đếm trong phạm 

vi 3. 

Hoạt động chiều 

- Bé thi múa giỏi bài: Em 

yêu nhà em 

Hoạt động chiều 

 - Cắt dán ngôi nhà. 

Hoạt động chiều 

- Đọc thơ: Em yêu nhà em  

- Nêu gương cuối tuần 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

Lưu Thị Ngọc 

 

 

 

 



 

 
 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A1        

  

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                                       Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 TUẦN 2 – NGÔI NHÀ GIA ĐÌNH BÉ 
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 03/11/2025 đến 07/11/2025 

Thứ 2 

(3/11 /2025) 

Thứ 3 

(4/11 /2025) 

Thứ 4 

(5/11 /2025) 

Thứ 5 

(6/11/2025) 

Thứ 6 

(7/11/2025) 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển thể chất: 

- Bật liên tục vào vòng 

 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển nhận thức: 

- Nhận biết phân biệt khối cầu, 

khối trụ 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ: 

- Dạy kĩ năng ca hát bài “ Bé quét 

nhà”   

 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: 

- Dạy trẻ làm quen nhóm chữ u,ư 

 

 Hoạt động học 

- Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ: 

- Xé dán ngôi nhà của bé 

 

Hoạt động ngoài trơi 

- Quan sát: Rau cải xanh 

- TCVĐ: Đi trên dây 

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

với cát và nước : 

+ Chơi đồng hồ cát. Đồng hồ 

nước. Câu cá.  

+ Chơi vẽ tranh, dán tranh theo 

ý thích 

+ Các trò chơi bò trong khu 

vui chơi thể chất: leo thang 

leo, chui qua cổng. 

+ Bé chơi với phấn 

 

Hoạt động ngoài trơi 

- Tham quan, dạo chơi trong sân 

trường, cảm nhận vẻ đẹp của 

thiên nhiên.- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do tại khu vực chơi với 

cát và nước : 

+ Khu vực nhà chòi 

 Thực nghiệm đong đo nước. Rót 

nước. Tìm hiểu dòng chảy của 

nước. 

+  Các trò chơi bò trong khu vui 

chơi thể chất: chui qua ống dài, 

trèo cầu khỉ, 

+ Chơi đồ chơi ngoài trời: cầu 

trượt, bập bênh 

Hoạt động ngoài trơi 

- Quan sát: Rau mồng tơi 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do tại khu vực chơi với 

cát và nước: 

+ Chơi đồng hồ cát. Đồng hồ 

nước. 

+ Câu cá.  

+ Chơi vẽ tranh, dán tranh theo ý 

thích 

+ Chơi các trò chơi bò trong khu 

vui chơi thể chất: leo thang leo, 

chui qua cổng. 

+ Chơi với các trò chơi bật nhảy 

trên sân trường 

Hoạt động ngoài trơi 

-Quan sát: Quan sát một số kí 

hiệu thông thường ở gia đình, 

trường học, nơi công cộng 

- TCVĐ: Đường 

 đua vượt chướng ngại vật. 

- Chơi tự do tại khu vực chơi với 

cát và nước : 

+ Khu vực nhà chòi 

 + Thực nghiệm đong đo nước. 

Rót nước. Tìm hiểu dòng chảy 

của nước. 

+ Các trò chơi bò trong khu vui 

chơi thể chất: chui qua ống dài, 

trèo cầu khỉ. 

 

Hoạt động ngoài trơi 

- Quan sát: Thời tiết 

-TCVĐ: Lao động nhặt lá cây, rác 

khu vực sân trường và vườn 

trường 

- Chơi tự do tại khu vực chơi với 

cát và nước : 

+ Chơi đồng hồ cát. Đồng hồ 

nước. Câu cá.  

+ Chơi vẽ tranh, dán tranh theo ý 

thích 

+ Các trò chơi bò trong khu vui 

chơi thể chất: leo thang leo, chui 

qua cổng 

 

Hoạt động chiều 

- Quan sát, tìm hiểu máy vi tính 

 - Thực hành tắt mở, chơi một số 

trò chơi trên máy tính 

- TC: Nhạc cụ kì diệu 

 

Hoạt động chiều 

*Nhóm 1: 

- Quan sát, trò chuyện ý nghĩa 

các con số được sử dụng trong 

cuộc sống hằng ngày (số tuổi, số 

nhà, biển số xe, số điện thoại,…) 

* Nhóm 2: Học tiếng Anh 

Hoạt động chiều 

 Thực hành đóng kịch 

- Lao động dọn vệ sinh lớp học: 

+ Giúp cô lau giá đồ chơi 

+ Sắp xếp đồ chơi lên giá gọn 

gàng. 

 

Hoạt động chiều 

* Nhóm 1: 

- Trò chuyện với trẻ về vị trí trách 

nhiệm của bản thân trong gia 

đình 

 - Xem tranh ảnh, video về gia 

đình 

Hoạt động chiều 

Hát: Bé quét nhà 

- Nghe hát: Lời ru trên nương, 

Bàn tay mẹ, gia đình nhỏ hạnh 

phúc to, ba ngọn lến lung linh, 

…. 



 

 

  

- Ôn chữ cái u, ư 

https://drive.google.com/file/d/1

qYgRKekUQbBNxplapqVgV5p

A6zk1QgZw/view?usp=sharing 

* Nhóm 2: Học tiếng Anh 

 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương 

bé ngoan 

 

                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

Nguyễn Thị Hồng Thủy 

https://drive.google.com/file/d/1qYgRKekUQbBNxplapqVgV5pA6zk1QgZw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qYgRKekUQbBNxplapqVgV5pA6zk1QgZw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qYgRKekUQbBNxplapqVgV5pA6zk1QgZw/view?usp=sharing


 

 

 
TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

                LỚP 5 TUỔI A2        

      

 

 
                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                               Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH 

TUẦN 2 - Ngôi nhà thân yêu của bé 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 3/11/2025 đến 07/11/2025 

Thứ 2 

(3/11 /2025) 

Thứ 3 

(4/11 /2025) 

Thứ 4 

(5/11 /2025) 

Thứ 5 

(6/11/2025) 

Thứ 6 

(7/11/2025) 

Hoạt động học 

 PTTC 

TD: Chạy liên tục 120m 

không hạn chế thời gian 

Hoạt động học 

PTNN 

Làm quen chữ cái: u, ư 

  

Hoạt động học 

 PTNT 

NBPB: Khối cầu, khối trụ 

 

Hoạt động học 

 PTNN 

Thơ: Ngôi nhà 

 

 Hoạt động học 

PTTM 

Xé dán: Ngôi nhà 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát tranh, trò chuyện, 

phân biệt một số hành vi 

đúng - sai để bảo vệ môi 

trường. 

- TCVĐ: Đi theo hiệu lệnh 

của tôi 

- Chơi tự do: Thực hành thu 

gom rác ở sân trường 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: bể chơi với cát. 

- TCVĐ: Thi chạy tiếp sức 

(mỗi vòng chạy 120m) 

- Chơi tự do: Bò chui qua 

hầm. 

Khu vực chơi số 1: 

+ Chợ quê; 

+ Âm nhạc 

+ Cầu trượt 

    Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: quang cảnh bầu 

trời. 

- TCVĐ: Bò giống chú cua 

càng. 

- Chơi tự do: Tham quan, dạo 

chơi trong sân trường, cảm 

nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. 

- TC: Bé chơi với phấn 

    Hoạt động ngoài trời 

Quan sát: Một số khu vực 

nguy hiểm, một số biển báo 

khu vực nguy hiểm ở trong gia 

đình 

-TCVĐ: Những cái tên ngộ 

nghĩnh 

- Chơi tự do:  Khu vực chơi số 

1: 

+ Cầu trượt, xích đu 

+ Đồ chơi ngoài trời 

     Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát:  Tham quan, dạo 

chơi Gian hàng bán đồ lưu 

niệm, quần áo thời trang, Cửa 

hàng hoa tươi… 

- TCVĐ: Đường đua vượt 

chướng ngại vật 

- Chơi tự do 

+ Chơi thổi màu, phun màu 

nước 

+ Dùng que tăm chơi với màu 

nước 

   

Hoạt động chiều 

- Quan sát,trò chuyện .. 

- TC học tập: làm biển số 

nhà, số điện thoại,…Làm 

thẻ tên, số điện thoại… 

Hoạt động chiều 

Quan sát tranh ảnh video về 

các hành vi đúng sai của bé 

đối với người thân trong gia 

đình và với cô giáo 

Hoạt động chiều 

- Thực hành kể lại câu chuyện 

- Thực hành đóng kịch Ba cô 

gái 

 

Hoạt động chiều 

Lao động dọn vệ sinh lớp học: 

+ Giúp cô lau giá đồ chơi 

+ Sắp xếp đồ chơi lên giá gọn 

gàng 

Hoạt động chiều 

- Bé làm nhạc sĩ sáng tác, nhạc 

công chơi đàn về các bài hát 

trong chủ đề Gia đình. 

- Biểu diễn văn nghệ 

 

                                                                                                                                                        
 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

Phạm Thị Thoa 



 

 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

                LỚP 5 TUỔI A3        

      

 

                      

                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                          Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH 

TUẦN 2 - Ngôi nhà thân yêu của bé 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 3/11/2025 đến 07/11/2025 

Thứ 2 

(3/11 /2025) 

Thứ 3 

(4/11 /2025) 

Thứ 4 

(5/11 /2025) 

Thứ 5 

(6/11/2025) 

Thứ 6 

(7/11/2025) 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển Nhận 

thức: 

KPKH: Khám phá Đồ dùng 

trong gia đình bé 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thể chất 

TD: Đi thay đổi hướng theo 

hiệu lênh 

 

Hoạt động học 

Phát triển thẩm mĩ 

Dạy múa: Gia đình nhỏ 

hạnh phúc to 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ 

- (Tiết học SEL): Dạy trẻ tập 

kể lại chuyện Ba cô gái 

  

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển TCKNXH 

Làm muối lạc vừng 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: cây nhãn.  

- TCVĐ: Đường đua vượt 

chướng ngại vật 

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

với các trò chơi Chơi với cát, 

câu cá, vẽ tranh, chợ quê. 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan  sát: Bồn hoa đồng hồ 

 - TCVĐ: Đi theo hiệu lệnh 

của tôi 

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

với các trò chơi Chơi với cát, 

câu cá, vẽ tranh, chợ quê. 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây  mẫu đơn 

- TCVĐ: Thi chạy tiếp sức 

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

với các trò chơi Chơi với cát, 

câu cá, vẽ tranh, chợ quê. 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

Hoạt động ngoài trời 

-Quan sát cây hành hoa 

- TCVĐ: Bò chui qua hầm. 

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

với các trò chơi Chơi với cát, 

câu cá, vẽ tranh, chợ quê. 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Bồn hoa đồng hồ 

- Chơi : Thực hành thu gom rác 

ở sân trường. 

- Chơi tự do tại khu vực chơi với 

các trò chơi Chơi với cát, câu cá, 

vẽ tranh, chợ quê. 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

Hoạt động chiều 

- Thực hành đóng kịch 

chuyện 3 cô Gái 

 

Hoạt động chiều 

- Làm quen với tiếng anh 
- TC: Phân biệt hành vi 

đúng sai 

trong ăn uống để tránh bệnh 

tật 

Hoạt động chiều 

- Quan sát,trò chuyện về một 

số đồ vật mất an toàn cho trẻ 

TC học tập: làm biển số nhà, 

số điện thoại, số xe của người 

thân. Làm thẻ tên, số điện 

thoại người thân 

Hoạt động chiều 

- Làm quen với tiếng anh 

- - Trò chuyện về tên, tuổi, 

nghề nghiệp, sở thích của bố 

mẹ và ngưo thân trong gia 

đình. Địa chỉ gia đình của bé. 

Hoạt động chiều 

Trò chuyện : trẻ cần hành xử 

như thế nào khi cần người giúp 

đỡ mình 

                                                                                                                                                        
 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

Nguyễn Thị Hương 


